ỦY BAN NHÂN DÂN
            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH PHƯỚC


       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc






Số: 1805/QĐ-UBND

              Đồng Xoài, ngày 18 tháng 10 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Thiết kế kỹ thuật thi công - Tổng dự toán

Công trình: Hệ thống thuỷ lợi Suối Cam 2

Xây dựng tại: Thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về việc quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 10/2005/QĐ-BXD ngày 15/4/2005 của Bộ Xây dựng về việc Ban hành định mức chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 11/2005/QĐ-BXD ngày 15/4/2005 của Bộ Xây dựng về việc Ban hành định mức chi phí lập dự án và thiết kế xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 04/2005/TT-BXD ngày 01/4/2005 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 08/2005/TT-BXD ngày 06/5/2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình và xử lý chuyển tiếp thực hiện Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/5/2005 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư 12/2005/TT-BXD ngày 15/7/2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về quản lý chất lượng công trình xây dựng và điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân trong hoạt động xây dựng;

Căn cứ Thông tư 16/2005/TT-BXD ngày 13/10/2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự toán công trình xây dựng cơ bản;

Căn cứ Quyết định số 153/QĐ-UBND ngày 08/12/2005 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế thực hiện Thông tư số 16/2005/TT-BXD ngày 13/10/2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Phước; 

Căn cứ Chỉ thị số 22/CT-UB tỉnh ngày 26/12/2005 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ  Quyết định số 886/QĐ-UB ngày 23/4/2004 của UBND tỉnh về việc phê duyệt đầu tư dự án HTTL Suối Cam 2, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước; 

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh tại Tờ trình số 128/TTr-SNN-TL ngày 23/8/2006; của Sở Giao thông - Vận tải tại Công văn số 350/SGTVT-CV ngày 09/10/2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Thiết kế kỹ thuật thi công - Tổng dự toán công trình Hệ thống thuỷ lợi Suối Cam 2, thị xã Đồng Xoài với các nội dung sau:

1. Tên công trình: Hệ thống thuỷ lợi Suối Cam 2, thuộc loại công trình thuỷ lợi cấp IV.

2. Địa điểm xây dựng: Thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

3. Đơn vị tư vấn lập TKKT TC - TDT công trình: Công ty TNHH tư vấn xây dựng CC. 

4. Quy mô xây dựng và thông số kỹ thuật chủ yếu:

a) Nhiệm vụ: Tạo nguồn cấp nước tưới cho 40ha cây ăn quả, cây công nghiệp; cấp nước sinh hoạt; kết hợp làm đường giao thông; cải thiện tiểu khí hậu và tạo cảnh quan cho thị xã.

b) Các chỉ tiêu thiết kế: Công trình có các chỉ tiêu thiết kế như sau:

- Tần suất tính toán lũ lớn nhất: 
p=1,5%

- Tần suất đảm bảo tưới: 


p=75%


- Tần suất gió ứng với MNDBT: 
p=4%

- Tần suất gió ứng với MNDGC:
p=50%


- Hệ số tin cậy:                             
k= 1,15 


- Chế độ điều tiết:                     

Điều tiết năm.


- Cấp động đất:                           
Cấp 7.


- Tuổi thọ công trình:                  
100 năm.  

c) Các thông số kỹ thuật hồ chứa nước:

- Diện tích lưu vực: 




Flv
=  10,9km2.

- Dòng chảy năm thiết kế ứng với P = 75%: 

Qp
=    0,341m3/s.

- Lưu lượng đỉnh lũ thiết kế P= 1,5%


Qlũ
= 101,1m3/s.

- Cao trình mực nước chết: (cao trình giả định) 
MNC
=  +62,5m.

- Dung tích chết: 




Vc

= 0,0097*106 m3.

- Cao trình mực nước dâng bình thường:
MNDBT 
= +66,0m.

- Dung tích hữu ích:



Vhi

=     0,326*106 m3.

- Diện tích mặt nước ứng với MNDGC  


=   33,0ha.

- Mực nước dâng gia cường MNDGC 



=   68,6m.
d) Các hạng mục xây dựng:

d.1) Đập đất: Có các thông số kỹ thuật như sau:

- Cao trình đỉnh đập:

 69,0m.

- Chiều cao đập lớn nhất: 
    
 10m.

- Chiều dài theo đỉnh:
         232m.

- Chiều rộng đỉnh đập: 

  9m.

- Mái dốc thượng lưu: mT= 3,0; mái dốc hạ lưu: Trên cơ mH= 3,0.


- Gia cố bảo vệ mái đập thượng lưu bằng đá hộc lát dày 30cm, đặt trên lớp vải địa kỹ thuật và lớp đá dăm dày 10cm. Bảo vệ mái hạ lưu bằng trồng cỏ, bố trí rãnh thoát nước và áp mái bằng đá hộc. 


- Thoát nước chân đập mái hạ lưu bằng đống đá tiêu nước kiểu lăng trụ kết hợp ốp mái. 

d.2) Tràn xả lũ: Là loại tràn chảy tự do, đặt bên vai trái đập, cao trình ngưỡng tràn bằng cao trình MNDBT = 66,0m, Kết cấu: Bê tông cốt thép.

Tràn có bề rộng ngưỡng B = 12,0m, chiều dài theo phương dòng chảy L= 10,5m. Đường tháo bao gồm: Bể tiêu năng (ngay sau ngưỡng tràn) có L = 12m, I = 0,001; Đoạn kênh sau tràn (gồm: Đoạn 1 & 2) có L = 17,3m, I = 0,001; Dốc đoạn 1 có L = 10m, I = 0,09; Dốc đoạn 2 có L = 10m, I = 0,09, đáy thu hẹp dần từ B = 12m đến B = 8m; Đoạn dốc 3 có L = 10m, I = 0,09, đáy thu hẹp dần từ  B = 8m đến B = 6m; Đoạn dốc 4 có L = 10m, I = 0,09; Bể tiêu năng sau dốc có đáy mở rộng từ B = 6m đến B = 8m, L= 15m; Sân sau bể: Ls= 10m và kênh tháo hạ lưu.

+ Cột nước tràn lớn nhất: 
H
=    2,26m.

+ Lưu lượng xả max:

Qxả
=    79,02m3/s.

+ Cầu giao thông qua tràn: Kết cấu bê tông cốt thép, dài 12m, rộng 9m, tải trọng xe H13.

d.3) Cống lấy nước: Đặt tại vai phải tuyến đập, cống tròn bằng thép dày 10mm, cửa van điều tiết đặt tại hạ lưu.

+ Cao trình ngưỡng cống thượng lưu: 
=    62,0m.

+ Đường kính trong ống thép:

=  400mm.

+ Cột nước áp lực lớn nhất 
Hmax
=      6,26m.

+ Chiều dài thân cống:

L
=    77,0m.

+ Lưu lượng thiết kế:

Qtk
=      0,93m3/s.

+ Nhà bảo vệ cửa van hạ lưu: Khung bê tông cốt thép, tường xây gạch dày 10cm; diện tích 6,3m2.

d.4) Đường thi công kết hợp quản lý công trình: Gồm 2 tuyến: Tuyến 1 (bên bờ trái) có chiều dài là 254m; Tuyến 2 (bên bờ phải) có chiều dài 294m. Mặt cắt ngang đường rộng 9m, trải cấp phối sỏi đỏ dầy 15cm. 


Cống tiêu qua đường có đường kính D=60cm bằng ống ly tâm bê tông cốt thép M200 dài 10,6m, cửa vào và cửa ra được gia cố bằng đá xây vữa M100 dài 3,8m, dày 30cm. Số lượng: 03 cái.

d.5)  Nhà quản lý: Nhà cấp 4, đặt ở đầu phải tuyến đập. Diện tích sử dụng 60m2. Kết cấu: Nhà trệt, tường xây gạch M75 dày 10cm, mái lợp tôn sóng vuông dày 0,45mm màu xanh lá, hệ xà gồ thép; khu phụ gồm nhà vệ sinh, nhà bếp và giếng đào.

5. Các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng:

- TCXD VN 285:2002 công trình thuỷ lợi - Các quy định chủ yếu về thiết kế.


- QPTL-C-6-77 - Quy phạm tính toán các đặc trưng thuỷ văn thiết kế.


- 14TCN-110-1996 - Chỉ dẫn thiết kế và sử dụng vải địa kỹ thuật để lọc trong công trình thuỷ lợi.


- 14TCN-58-88 - Thiết kế đường viền dưới đất của đập trên nền không phải là đá.


- 14TCN-118-2002 - Hướng dẫn thành phần, nội dung và khối lượng lập các dự án đầu tư thuỷ lợi.


- Thi công đập đất - Quy phạm kỹ thuật thi công đập đất theo phương pháp đầm nén QPTL - D4 - 80.


- Xây và lát đá - Tiêu chuẩn ngành số 14TCN-12-2002 của Bộ Nông nghiệp & PTNT.

6. Các biện pháp bảo đảm an toàn công trình, phòng chống cháy nổ, và bảo vệ môi trường: Đạt yêu cầu.
7. Khối lượng xây lắp: (Có bảng tổng hợp khối lượng kèm theo)
8. Tổng dự toán:            6.707.524.727 đồng.

(Sáu tỷ, bảy trăm lẻ bảy triệu, năm trăm hai bốn ngàn, bảy trăm

 hai bảy đồng)

Trong đó:


- Giá trị xây lắp:   

5.360.343.912 đồng.


- Chi phí khác:      

1.027.774.876 đồng.


- Chi phí dự phòng: 
   319.405.939 đồng.



Tổng dự toán không bao gồm: Chi phí đền bù giải phóng mặt bằng, tái định cư. Các chi phí này sẽ được lập và trình duyệt riêng.

9. Thời gian thi công hoàn thành: 12 tháng kể từ ngày khởi công. 

Điều 2. Sau khi hồ sơ Thiết kế kỹ thuật thi công - Tổng dự toán công trình Hệ thống thuỷ Suối Cam 2, thị xã Đồng Xoài được phê duyệt, Ban QLDA ngành Nông nghiệp & PTNT có trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo đúng trình tự  XDCB quy định hiện hành.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ngành Nông nghiệp & PTNT, Kế hoạch & Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông - Vận tải, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Ban QLDA ngành Nông nghiệp & PTNT, Giám đốc Công ty TNHH tư vấn xây dựng CC, Thủ trưởng các ban, ngành, địa phương liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.




          
                     TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

                                                                          
          KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

                   Nguyễn Huy Phong

